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BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước                            

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

 

1.  Nghị định Số 79/2015/NĐ-CP 

ngày 14/09/2015 

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp 

Được thay thế bởi Nghị định số 

88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp. 

12/12/2022 

2.  Quyết định 

Thủ tướng 

Số 158/2002/QĐ-TTg 

ngày 15/11/2002 

Quy định chế độ khen thưởng 

đối với học sinh, sinh viên đạt 

giải trong các kỳ thi học sinh, 

sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, 

Olympic quốc tế, kỹ năng nghề 

quốc gia và kỹ năng nghề quốc 

tế 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 

của Chính phủ về việc quy định chế 

độ khen thưởng đối với học sinh, sinh 

viên, học viên đoạt giải trong các kỳ 

thi quốc gia, quốc tế 

01/11/2020 

3.  Quyết định 

Thủ tướng 

Số 152/2007/QĐ-TTg 

ngày 14/09/2007 

Về học bổng chính sách đối với 

học sinh, sinh viên học tại các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

Được thay thế bởi Nghị định số 

84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Giáo dục 

01/9/2020 



Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

 2 

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

4.  Thông tư Số 46/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Quy định về Điều lệ trường cao 

đẳng 

Được thay thế bởi Thông tư số 

15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định về Điều lệ trường cao đẳng 

15/12/2021 

5.  Thông tư Số 47/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Quy định về Điều lệ trường 

trung cấp 

Được thay thế bởi Thông tư số 

14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định về Điều lệ trường trung cấp 

15/12/2021 

6.  Thông tư Số 04/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

02/03/2017 

Ban hành Danh mục ngành, nghề 

đào tạo cấp IV trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng 

Được thay thế bởi Thông tư số 

26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Ban 

hành Danh mục ngành, nghề đào tạo 

cấp IV trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

14/02/2021 

7.  Thông tư Số 05/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

02/03/2017 

Quy định quy chế tuyển sinh, 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 

độ trung cấp, cao đẳng 

Được thay thế bởi Thông tư số 

05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

22/8/2021 

8.  Thông tư Số 09/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

13/03/2017 

Quy định tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng theo 

niên chế hoặc theo phương thức 

tích lũy mô đun hoặc tín chí; quy 

Được thay thế bởi Thông tư số 

04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định việc tổ chức đào tạo trình độ 

15/5/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

chế kiểm tra, thi, xét công nhận 

tốt nghiệp 

trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên 

chế hoặc theo phương thức tích lũy 

mô-đun hoặc tín chỉ 

9.  Thông tư Số 14/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/05/2017 

Xây dựng, thẩm định và ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

về đào tạo áp dụng trong lĩnh 

vực giáo dục nghề nghiệp 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/02/2021 

10.  Thông tư Số 29/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/12/2017 

Quy định về liên kết tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo 

Được thay thế bởi Thông tư số 

05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định về liên kết tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trong giáo dục 

nghề nghiệp 

20/5/2022 

11.  Thông tư Số 36/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/12/2017 

Ban hành Danh mục ngành, nghề 

học nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

Được thay thế bởi Thông tư số 

05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban 

hành Danh mục ngành, nghề nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng 

30/7/2023 

12.  Thông tư Số 38/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/12/2017 

Quy định chương trình bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; 

mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; 

Được thay thế bởi Thông tư số 

06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

01/6/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp 

định chương trình bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo 

dục nghề nghiệp 

13.  Thông tư Số 03/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/6/2018 

Quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp 

Được thay thế bởi Thông tư số 

07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

15/10/2023 

14.  Thông tư Số 28/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/12/2018 

Về việc quy định chương trình 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho nhà giáo dạy trình độ trung 

cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu 

và quy chế quản lý, cấp chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình 

độ trung cấp, dạy trình độ cao 

đẳng 

Được thay thế bởi Thông tư số 

06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định chương trình bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo 

dục nghề nghiệp 

01/6/2022 

15.  Thông tư Số 07/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

07/3/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 05/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội quy định quy chế 

tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, 

cao đẳng 

Được thay thế bởi Thông tư số 

05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

22/8/2021 

16.  Thông tư Số 12/2019/TT- Hướng dẫn việc chuyển xếp Được thay thế bởi Thông tư số 15/10/2023 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

BLĐTBXH ngày 

12/8/2019 

lương chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành giáo 

dục nghề nghiệp 

07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

17.  Thông tư Số 06/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/01/2019 

Về việc bổ sung ngành, nghề đào 

tạo vào Danh mục ngành, nghề 

đào tạo cấp IV trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng ban hành 

kèm theo Thông tư 04/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Được thay thế bởi Thông tư số 

26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Ban 

hành Danh mục ngành, nghề đào tạo 

cấp IV trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

14/02/2021 

18.  Thông tư Số 31/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, 

nội dung và hình thức thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành 

giáo dục nghề nghiệp 

Được thay thế bởi Thông tư số 

07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

15/10/2023 

 

II. LĨNH VỰC QUAN HỆ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 

 

19.  Nghị định Số 81-CP  

ngày 23/11/1995 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Bộ luật 

Lao động về lao động là người 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

03/01/2020 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

tàn tật quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành 

20.  Nghị định Số 06-CP  

ngày 21/01/1997 

Về việc giải quyết tiền lương và 

trợ cấp năm 1997 đối với công 

chức, viên chức hành chính sự 

nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ 

mất sức; lực lượng vũ trang; cán 

bộ xã, phường và một số đối 

tượng hưởng chính sách xã hội 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành 

03/01/2020 

21.  Nghị định Số 116/2004/NĐ-CP  

ngày 23/4/2004 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 81-CP ngày 23 

tháng 11 năm 1995 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ 

luật Lao động về lao động là 

người tàn tật 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành 

03/01/2020 

22.  Nghị định Số 206/2004/NĐ-CP  

ngày 14/12/2004 

Quy định quản lý lao động, tiền 

lương và thu nhập trong các 

công ty nhà nước 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành 

03/01/2020 

23.  Nghị định Số 207/2004/NĐ-CP  

ngày 14/12/2004 

Quy định chế độ tiền lương, tiền 

thưởng và chế độ trách nhiệm 

đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc, Giám 

đốc công ty nhà nước 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành 

03/01/2020 

24.  Nghị định Số 94/2005/NĐ-CP 

ngày 15/7/2005 

Về giải quyết quyền lợi của 

người lao động ở doanh nghiệp 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020 

03/01/2020 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

và hợp tác xã bị phá sản của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành 

25.  Nghị định Số 65/2011/NĐ-CP 

ngày 29/7/2011 

Thực hiện thí điểm quản lý tiền 

lương đối với Công ty mẹ - Tập 

đoàn Viễn thông Quân đội giai 

đoạn 2011 - 2013 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành; Quyết định 744/QĐ-BQP 

của Bộ Quốc phòng về việc công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 

Bộ Quốc phòng năm 2020 

31/12/2013 

26.  Nghị định Số 41/2013/NĐ-CP 

ngày 08/5/2013 

Quy định chi tiết thi hành Điều 

220 của Bộ luật Lao động về 

Danh mục đơn vị sử dụng lao 

động không được đình công và 

giải quyết yêu cầu của tập thể lao 

động ở đơn vị sử dụng lao động 

không được đình công 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

27.  Nghị định Số 44/2013/NĐ-CP 

ngày 10/5/2013 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Bộ luật 

lao động về hợp đồng lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

28.  Nghị định Số 46/2013/NĐ-CP 

ngày 10/5/2013 

Quy định chi tiết một số điều của 

Bộ luật Lao động về tranh chấp 

lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

01/02/2021 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

29.  Nghị định Số 49/2013/NĐ-CP 

ngày 14/5/2013 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật Lao động về 

tiền lương 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

30.  Nghị định Số 55/2013/NĐ-CP 

ngày 22/5/2013 

Quy định chi tiết thi hành Khoản 

3 Điều 54  Bộ luật Lao động về 

việc cấp phép hoạt động cho thuê 

lại lao động, việc ký quỹ và danh 

mục công việc được thực hiện 

cho thuê lại lao động  

Được thay thế bởi Nghị định số 

29/2019/NĐ-NĐ-CP ngày 20/3/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao 

động về cấp phép hoạt động cho thuê 

lại lao động, việc ký quỹ và danh 

mục công việc được thực hiện cho 

thuê lại lao động  

05/5/2019 

31.  Nghị định Số 27/2014/NĐ-CP 

ngày 07/4/2014 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật Lao động về lao 

động là người giúp việc gia đình 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

32.  Nghị định Số 74/2014/NĐ-CP 

ngày 23/7/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 65/2011/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 7 năm 2011 của 

Chính phủ thực hiện thí điểm 

quản lý tiền lương đối với Công 

ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành 

03/01/2020 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

Quân đội 

33.  Nghị định Số 05/2015/NĐ-CP 

ngày 12/01/2015 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số nội dung của Bộ 

luật Lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

34.  Nghị định  Số 63/2015/NĐ-CP 

ngày 22/7/2015 

Quy định chính sách đối với 

người lao động dôi dư khi sắp 

xếp lại công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước 

làm chủ sở hữu 

Được thay thế bởi Nghị định số 

97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 

của Chính phủ quy định chính sách 

đối với người lao động dôi dư khi 

chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

15/01/2023 

35.  Nghị định Số 85/2015/NĐ-CP  

ngày 01/10/2015 

Quy định chi tiết một số điều của 

Bộ luật Lao động về chính sách 

đối với lao động nữ 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

36.  Nghị định Số 141/2017/NĐ-CP 

ngày 07/12/2017 

Quy định mức lương tối thiểu 

vùng đối với người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 

157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ quy định mức lương 

tối thiểu vùng đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động 

01/01/2019 

37.  Nghị định Số 121/2018/NĐ-CP 

ngày 13/9/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

01/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-63-2015-nd-cp-chinh-sach-lao-dong-doi-du-khi-sap-xep-lai-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-284014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-85-2015-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-chinh-sach-lao-dong-nu-291926.aspx
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật 

Lao động về tiền lương 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

38.  Nghị định Số 148/2018/NĐ-CP 

ngày 24/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 

ngày 12/01/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số nội dung của Bộ 

luật lao động. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

39.  Nghị định Số 149/2018/NĐ-CP 

ngày 07/11/2018 

Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 

63 của Bộ luật Lao động về thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 

nơi làm việc 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

40.  Nghị định Số 157/2018/NĐ-CP 

ngày 16/11/2018 

Quy định mức lương tối thiểu 

vùng đối với người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 

90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 

của Chính phủ quy định mức lương 

tối thiểu vùng đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động 

01/01/2020 

41.  Nghị định Số 29/2019/NĐ-CP 

ngày 20/3/2019 

Quy định chi tiết thi hành Khoản 

3 Điều 54 Bộ luật lao động về 

việc cấp phép hoạt động cho thuê 

lại lao động, việc ký quỹ và danh 

mục công việc được thực hiện 

cho thuê lại lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

42.  Nghị định Số 90/2019/NĐ-CP 

ngày 15/11/2019 

Quy định mức lương tối thiểu 

vùng đối với người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của 

Chính phủ quy định mức lương tối 

01/7/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

thiểu đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động 

43.  Quyết định  

Thủ tướng 

Số 234/2005/QĐ-TTg 

ngày 01/3/2020 

Quy định chế độ đặc thù đối với 

công nhân, nhân viên, viên chức 

một số ngành, nghề trong các 

công ty nhà nước. 

Đươc bãi bỏ bởi Quyết định 

01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 

03/01/2020 

44.  Quyết định  

Thủ tướng 

Số 103/2008/QĐ-TTg 

ngày 21/7/2008 

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh 

niên học nghề và tạo việc làm 

giai đoạn 2008 - 2015. 

Đươc bãi bỏ bởi Quyết định 

01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 

03/01/2020 

45.  Quyết định  

Thủ tướng 

Số 43/2012/QĐ-TTg 

ngày 12/10/2012 

Sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 của Quyết định số 

234/2005/QĐ-TTg ngày 26 

tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ đặc thù đối 

với công nhân, nhân viên, viên 

chức một số ngành, nghề trong 

công ty nhà nước. 

Đươc bãi bỏ bởi Quyết định 

01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 

03/01/2020 

46.  Thông tư Số 28/2005/TT-

LĐTBXH ngày 

04/10/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền 

lương và phụ cấp lương đối với 

công nhân, nhân viên, viên chức 

xây dựng 05 công trình thủy điện 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

hành 

47.  Thông tư Số 12/2007/TT-

LĐTBXH ngày 

02/8/2007 

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền 

lương và phụ cấp lương đối với 

công nhân, nhân viên, viên chức 

xây dựng công trình thủy điện 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 

48.  Thông tư Số 37/2009/TT-

LĐTBXH  

ngày 16/11/2009 

Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn 

giữa ca đối với công nhân, viên 

chức xây dựng công trình thủy 

điện Sơn La 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 

49.  Thông tư Số 03/2011/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/01/2011 

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền 

lương và phụ cấp lương đối với 

công nhân, viên chức xây dựng 

công trình thủy điện Lai Châu và 

Đồng Nai 5 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 

50.  Thông tư Số 17/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

22/4/2015 

Hướng dẫn xây dựng thang 

lương, bảng lương, phụ cấp 

lương và chuyển xếp lương đối 

với người lao động trong Công 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước làm chủ 

sở hữu theo Nghị định số 

49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Bộ luật 

Lao động về tiền lương 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

51.  Thông tư Số 26/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

14/7/2015 

Hướng dẫn xác định chi phí tiền 

lương trong giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước 

Được thay thế bởi Thông tư số 

17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

6/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn xác định chi phí tiền 

lương, chi phí nhân công trong giá, 

đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước do 

doanh nghiệp thực hiện 

21/12/2019 

52.  Thông tư Số 44/2015/TT-

BLĐTBXH 

ngày 22/10/2015 

Hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 63/2015/NĐ-

CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 

của Chính phủ quy định chính 

sách đối với người lao động dôi 

dư khi sắp xếp lại công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Nhà nước làm chủ sở hữu 

Được bãi bỏ bởi Nghị định 

97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 

của Chính phủ về việc quy định 

chính sách đối với người lao động 

dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp 

xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

15/01/2023 

53.  Thông tư Số 47/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

16/11/2015 

Hướng dẫn thực hiện một số điều 

về hợp đồng lao động, kỷ luật 

lao động, trách nhiệm vật chất 

của Nghị định số 05/2015/NĐ-

CP ngày 12/01/2015 của Chính 

Được thay thế bởi Thông tư 

10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

01/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-44-2015-tt-bldtbxh-huong-dan-63-2015-nd-cp-chinh-sach-nguoi-lao-dong-doi-du-285688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-44-2015-tt-bldtbxh-huong-dan-63-2015-nd-cp-chinh-sach-nguoi-lao-dong-doi-du-285688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-63-2015-nd-cp-chinh-sach-lao-dong-doi-du-khi-sap-xep-lai-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-284014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-63-2015-nd-cp-chinh-sach-lao-dong-doi-du-khi-sap-xep-lai-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-284014.aspx
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số nội dung của 

bộ luật Lao động 

hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về nội dung của hợp đồng lao 

động, Hội đồng thương lượng tập thể 

và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu 

tới chức năng sinh sản, nuôi con 

54.  Thông tư Số 38/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/10/2016 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao 

động, tiền lương, thù lao đối với 

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Được thay thế bởi Thông tư số 

34/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

15/02/2020 

55.  Thông tư 

liên tịch 

Số 22/1999/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

30/12/1999 

Hướng dẫn quyết toán tiền lương 

theo thực tế thực hiện bình quân 

từ trên 2 lần đến 3 lần mức tiền 

lương bình quân chung của các 

doanh nghiệp được giao đơn giá 

tiền lương. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

24/5/2019 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội về việc bãi 

bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ LĐTBXH ban hành và liên tịch 

ban hành 

10/7/2019 

56.  Thông tư 

liên tịch 
Số 11/2000/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

30/12/1999 

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh 

tiền lương và phụ cấp trong các 

doanh nghiệp. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

24/5/2019 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội về việc bãi 

bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ LĐTBXH ban hành và liên tịch 

ban hành 

10/7/2019 

57.  Thông tư 

liên tịch 
Số 32/2000/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

Về việc hướng dẫn thực hiện 

điều chỉnh tiền lương tối thiểu và 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

10/7/2019 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

29/12/2000 phụ cấp trong các doanh nghiệp. 24/5/2019 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội về việc bãi 

bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ LĐTBXH ban hành và liên tịch 

ban hành 

58.  Thông tư 

liên tịch 
Số 26/2011/TTLT-

BLĐTBXH-BQP ngày 

12/10/2011 

Hướng dẫn thực hiện thí điểm 

quản lý tiền lương đối với công 

ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông 

Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 

theo Nghị định số 65/2011/NĐ-

CP ngày 29/7/2011 của Chính 

phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

59.  Thông tư 

liên tịch 
Số 37/2011/TTLT-

BLĐTBXH-BTC-

BNV-BNG ngày 

19/12/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội, Bộ Tài chính, Bộ 

Nội vụ, Bộ Ngoại giao  

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 10/2011/QĐ-TTg ngày 

10/2/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ đối với những 

người trực tiếp tham gia và phục 

vụ công tác phân giới, cắm mốc 

biên giới trên đất liền 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

60.  Thông tư 

liên tịch 
Số 31/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BQP ngày 

07/11/2014 

Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một 

số điều của Thông tư liên tịch số 

26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP 

ngày 12/10/2011 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực 

hiện thí điểm quản lý tiền lương 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

15/02/2021 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

đối với Công ty mẹ - Tập đoàn 

Viễn thông Quân đội giai đoạn 

2011-2013 theo Nghị định 

65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 

của Chính phủ 

hành 

61.  Thông tư 

liên tịch 

Số 52/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BCA-

BTC ngày 10/12/2015  

 Hướng dẫn chế độ đối với người 

được điều động, huy động trực 

tiếp chữa cháy, phục vụ chữa 

cháy và cán bộ, đội viên đội dân 

phòng, đội phòng cháy và chữa 

cháy cơ sở, chuyên ngành tham 

gia huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa 

cháy 

Được thay thế bởi Thông tư số 

04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

30/6/2021 hướng dẫn một số chế độ 

đối với người được điều động, huy 

động trực tiếp chữa cháy, phục vụ 

chữa cháy, thành viên đội dân phòng, 

đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở 

và chuyên ngành tham gia huấn 

luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng 

cháy và chữa cháy 

15/8/2021 

III. LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

62.  

Nghị quyết 

Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

Số 

03/2021/UBTVQH15 

ngày 24/9/2021 

Ban hành chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng 

lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch covid-19 từ quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp 

 

Được thay thế bởi Nghị quyết 

80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của 

Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện 

một số chính sách trong phòng, 

chống dịch COVID-19 và sử dụng 

giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực 

từ ngày 01/01/2023 đến ngày 

31/12/2024 

01/01/2023 

63.  Nghị quyết 

Ủy ban 

Số 

24/2022/UBTVQH15 

Về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối 

với người lao động theo Nghị 
Được thay thế bởi Nghị quyết 

80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của 
01/01/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-52-2015-ttlt-bldtbxh-bca-btc-che-do-nguoi-tham-gia-phong-chay-chua-chay-298151.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-52-2015-ttlt-bldtbxh-bca-btc-che-do-nguoi-tham-gia-phong-chay-chua-chay-298151.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-52-2015-ttlt-bldtbxh-bca-btc-che-do-nguoi-tham-gia-phong-chay-chua-chay-298151.aspx
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

Thường vụ 

Quốc hội 

ngày 11/8/2022 quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 

24/9/2021 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội 

Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện 

một số chính sách trong phòng, 

chống dịch COVID-19 và sử dụng 

giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực 

từ ngày 01/01/2023 đến ngày 

31/12/2024 

64.  

Nghị định 

Số 03/2014/NĐ-CP 

ngày 16/01/2014 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật Lao động về 

việc làm 

Được thay thế bởi Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động 

01/02/2021 

65.  

Nghị định 
Số 196/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

Quy định thành lập và hoạt động 

của Trung tâm dịch vụ việc làm 

Được thay thế bởi Nghị định số 

23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 

Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc 

làm về trung tâm dịch vụ việc làm, 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm. 

01/6/2021 

66.  

Nghị định 
Số 52/2014/NĐ-CP 

ngày 23/5/2014 

Quy định điều kiện, thủ tục cấp 

giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm của doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm 

Được thay thế bởi Nghị định số 

23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 

Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc 

làm về trung tâm dịch vụ việc làm, 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm. 

01/6/2021 

67.  Nghị định Số 11/2016/NĐ-CP 

ngày 03/02/2016 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật lao động về lao 
Được thay thế bởi Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 
15/02/2021 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

của Chính phủ quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam 

68.  Quyết định 

Thủ tướng 

Số 77/2014/QĐ-TTg 

ngày 24/12/2014 

Quy định mức hỗ trợ học nghề 

đối với người lao động tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp 

Được thay thế bởi Quyết định số 

17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/3021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định 

mức hỗ trợ học nghề đối với người 

lao động tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp 

15/5/2021 

69.  Thông tư Số 23/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/8/2014 

Hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 03/2014/NĐ-

CP ngày 16/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật Lao 

động về việc làm. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành. 

15/11/2022 

70.  Thông tư Số 07/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 25 

tháng 02 năm 2015 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 

196/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ quy 

định thành lập và hoạt động của 

Trung tâm dịch vụ việc làm và 

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP 

ngày 23/5/2014 của Chính phủ 

quy định điều kiện, thủ tục cấp 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành. 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm của doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm. 

71.  Thông tư Số 16/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

22/4/2015 

Hướng  dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 75/2014/NĐ-

CP ngày 28/7/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật Lao 

động về tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành. 

15/11/2022 

72.  Thông tư Số 27/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

24/7/2015 

Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, 

tổng hợp thông tin thị trường lao 

động. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

25/01/2022  của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp 

thông tin thị trường lao động. 

10/03/2022 

73.  Thông tư Số 45/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

11/11/2015 

Hướng dẫn thực hiện một số điều 

về Quỹ quốc gia về việc làm quy 

định tại Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ tạo 

việc làm và Quỹ quốc gia về việc 

làm. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 

tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP  ngày 

09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ trợ tạo 

việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 

26/3/2020 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

74.  Thông tư Số 40/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/10/2016 

Hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 11/2016/NĐ-

CP của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Bộ 

luật lao động về lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành. 

15/11/2022 

75.  Thông tư Số 44/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Hướng dẫn chính sách đào tạo 

nghề nghiệp, tạo việc làm cho 

người chấp hành xong án phạt tù. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 

76.  Thông tư  Số 24/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

21/8/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 45/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện một số điều về Quỹ quốc gia 

về việc làm quy định tại Nghị 

định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

Được thay thế bởi Thông tư số 

01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

10/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP  ngày 

09/7/2015 của Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và 

26/3/2020 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

09/7/2015 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị 

định số 74/2019/NĐ-CP ngày 

23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP 

 

IV. LĨNH VỰC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG 

77.  Nghị quyết 

UBTVQH 

17/2021/NQ-

UBTVQH15 

ngày 23/3/2022 

Về số giờ làm thêm trong 01 

năm, trong 01 tháng của người 

lao động trong bối cảnh phòng, 

chống dịch COVID-19 và phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội 

Được thay thế bởi Nghị quyết 

80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của 

Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện 

một số chính sách trong phòng, 

chống dịch COVID-19 và sử dụng 

giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực 

từ ngày 01/01/2023 đến ngày 

31/12/2024 

01/01/2023 

78.  Nghị định Số 45/2013/ND-CP 

ngày 10/5/2013 

Quy định chi tiết một số điều của 

Bộ luật Lao động về thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi và an 

toàn lao động, vệ sinh lao động 

Được thay thế bởi nghị định 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ Luật lao động và quan hệ lao 

động. 

01/02/2021 

79.  Nghị định Số 37/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động về bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp bắt buộc 

Được thay thế bởi Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 

của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật An toàn, vệ sinh lao động về 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

 

15/9/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

nghiệp bắt buộc 

80.  Nghị định Số 44/2017/NĐ-CP 

ngày 14/4/2017 

Quy định mức đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp 

Được thay thế bởi Nghị định số 

58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 

của Chính phủ Quy định mức đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp 

 

15/7/2020 

81.  

Thông tư 

Số 08/2011/TT-

BLĐTBXH ngày 

22/4/2011 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn lao động đối 

với thang máy điện 

Đươc thay thế bởi thông tư 

42/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với thang máy 

01/7/2021 

82.  Thông tư Số 36/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2012 

Ban hành bổ sung Danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

Được thay thế bởi thông tư 

11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội ban hành 

Danh mục nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

01/3/2021 

83.  

Thông tư 

Số 10/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

10/6/2013 

Ban hành danh mục các công 

việc và nơi làm việc cấm sử 

dụng lao động là người chưa 

thành niên. 

Được thay thế bởi thông tư 

09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số 

diều của Bộ luật lao động 

15/3/2021 

84.  

Thông tư 

Số 11/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

11/6/2013 

Ban hành danh mục công việc 

nhẹ được sử dụng người dưới 15 

tuổi làm việc. 

85.  
Thông tư 

Số 26/2013/ TT-

BLĐTBXH ngày 

Ban hành Danh mục công việc 

không được sử dụng lao động 

Được thay thế bởi thông tư 

10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

18/10/2013 nữ. 12/11/2020 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Bộ Luật lao động về nội 

dung của hợp đồng lao động, hội 

đồng thương lượng tập thể và nghề, 

công việc có ảnh hưởng xấu đến chức 

năng sinh sản, nuôi con. 

 

01/01/2021 

86.  

Thông tư 
Số 42/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn lao động đối 

với thang máy thủy lực 

Được thay thế bởi thông tư 

42/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với thang máy 

01/7/2021 

87.  

Thông tư  

Số 04/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

12/02/2014 

Hướng dẫn thực hiện chế độ 

trang bị phương tiện bảo vệ cá 

nhân. 

Được thay thế bởi thông tư 

25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/11/2022 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định 

chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ 

cá nhân trong lao động 

 

01/4/2023 

88.  

Thông tư 

Số 04/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

02/02/2015 

Hướng dẫn thực hiện bồi thường, 

trợ cấp và chi phí y tế của người 

sử dụng lao động đối với người 

lao động bị tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp. 

Được thay thế bởi thông tư 

28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật An toàn, vệ sinh lao 

động về chế độ đối với người lao 

động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

01/3/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

89.  

Thông tư 

Số 25/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

18/10/2013 

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với 

người lao động làm việc trong 

điều kiện có yếu tố nguy hiểm, 

yếu tố độc hại. 

Được thay thế bởi thông tư 

24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/11/2022 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định việc 

bồi dưỡng bằng hiện vật đối với 

người lao động làm việc trong điều 

kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc 

hại. 

01/03/2023 

90.  

Thông tư 
Số 54/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

16/12/2015 

Quy định thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi đối với người lao 

động làm các công việc sản xuất 

có tính thời vụ, công việc gia 

công theo đơn đặt hàng. 

Được thay thế bởi thông tư 

18/2021/TT-LĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

đối với người lao động làm các công 

việc sản xuất có tính thời vụ, công 

việc gia công theo đơn đặt hàng. 

01/02/2022 

91.  Thông tư

  

Số 08/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/5/2016 

Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, 

tổng hợp, cung cấp, công bố, 

đánh giá về tình hình tai nạn lao 

động và sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động nghiêm 

trọng 

Được thay thế bởi thông tư 

13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

27/11/2020 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung 

cấp, công bố, đánh giá về tình hình 

tai nạn lao động và sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động nghiêm trọng 

15/01/2021 

92.  

Thông tư 

Số 13/2016/ TT-

BLĐTBXH ngày 

16/6/2016 

Ban hành danh mục công việc 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động 

 Được thay thế bởi thông tư 

06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

16/08/2020 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Ban hành 

05/10/2020 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

danh mục công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 

động 
93.  Thông tư  Số 15/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/6/2016 

Ban hành Danh mục nghề, công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm. 

Được thay thế bởi thông tư 

11/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 

của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội ban hành Danh mục nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm. 

01/3/2021 

94.  

Thông tư 

Số 48/2016/TT- 

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Thông tư ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối 

với thang máy điện không buồng 

máy 

Được thay thế bởi thông tư 

42/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với thang máy 

01/7/2021 

95.  

Thông tư 

Số 26/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

20/9/2017 

Quy định và hướng thực hiện chế 

độ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

Được thay thế bởi thông tư 

28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật An toàn, vệ sinh lao 

động về chế độ đối với người lao 

động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

01/3/2022 

96.  

Thông tư 

Số 22/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

06/12/2018 

Quy định danh mục sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ LĐTBXH 

Được thay thế bởi thông tư 

01/2021/TT-LĐTBXH ngày 

03/6/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định 

 

 

18/7/2021 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 

năng gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH 

97.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 35/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BNV 

ngày 16/9/2015  

Quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh ngề nghiệp viên chức 

chuyên ngành kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động. 

Được thay thế bởi thông tư 
30/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh ngề 

nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động. 

13/02/2023 

 
 

98.  Quyết định 

Bộ trưởng  

Số 1453/BLĐTBXH-

QĐ ngày 13/10/1995 

Ban hành tạm thời danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

Được thay thế bởi thông tư 

11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội ban hành 

Danh mục nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

01/3/2021 

99.  Quyết định 

Bộ trưởng  

Số 915/BLĐTBXH-

QĐ ngày 30/7/1996 

Ban hành tạm thời danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

100.  Quyết định 

Bộ trưởng  

Số 1629/BLĐTBXH-

QĐ ngày 26/12/1996 

Ban hành tạm thời danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

101.  Quyết định 

Bộ trưởng  

Số 190/BLĐTBXH-

QĐ ngày 03/3/1999 
Ban hành tạm thời danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

102.  Quyết định 

Bộ trưởng  

Số 1580/BLĐTBXH-

QĐ ngày 26/12/2000 
Ban hành tạm thời danh mục 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

103.  Quyết định 

Bộ trưởng  

Số 1152/BLĐTBXH-

QĐ ngày 18/9/2003 
Ban hành tạm thời danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

 

V. LĨNH VỰC NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

 

104.  

Luật 
Số 72/2006/QH11 

ngày 29/11/2006 

Về Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng 

Được thay thế bởi Luật số 

69/2020/QH14 ngày 13/11/2020  
01/01/2022 

105.  

Nghị định  
Số 126/2007/NĐ-CP 

ngày 01/8/2007 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Được thay thế bởi Nghị định số 

38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết vaf 

hướng dẫn thi hành Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng  

20/5/2020 

106.  

Nghị định 
Số 38/2020/NĐ-CP 

ngày 03/4/2020 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

Được thay thế bởi Nghị định 

112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

01/01/2022 

107.  Quyết định 

Thủ tướng 

Số 144/2007/QĐ-TTg 

ngày 31/8/2007 

Về việc thành lập, quản lý và sử 

dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài 

Được thay thế bởi Quyết định số 

40/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 
21/02/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

nước của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ 

trợ việc làm ngoài nước 

108.  

Quyết định 

Thủ tướng 

Số 71/2009/QĐ-TTg 

ngày 29/4/2009 

Phê duyệt Đề án hỗ trợ các 

huyện nghèo đẩy mạnh xuất 

khẩu lao động góp phần giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2009-

2020 

Được thay thế bởi Quyết định số 

27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng 

đối với người lao động tại huyện 

nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng đến năm 2020 

25/10/2019 

109.  

Quyết định 

Thủ tướng 

Số 1465/QĐ-TTg 

ngày 21/8/2013 

Về việc thực hiện thí điểm ký 

quỹ đối với người lao động đi 

làm việc tại Hàn Quốc theo 

chương trình cấp phép việc làm 

cho lao động nước ngoài của 

Hàn Quốc 

Được thay thế bởi Quyết định số 

12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện thí điểm ký quỹ đối với 

người lao động đi làm việc tại Hàn 

Quốc theo chương trình cấp phép 

việc làm cho lao động nước ngoài 

của Hàn Quốc 

15/5/2020 

110.  

Quyết định 

Thủ tướng 

Số 27/2019/QĐ-TTg 

ngày 09/9/2019 

Về tín dụng đối với người lao 

động tại huyện nghèo đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng đến 

năm 2020 

Được thay thế bởi Quyết định số 

25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 

của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật của 

Thủ tướng Chính phủ  

12/12/2022 

111.  

Thông tư 

Số 21/2007/TT-

BLĐTBXH ngày 

08/10/2007 

Hướng dẫn chi tiết một số điều 

của Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng và Nghị định số 

126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 

8 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn một 

số điều của Luật Người lao động 

Được thay thế bởi Thông tư số 

21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

01/02/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

112.  

Thông tư 

Số 21/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

10/10/2013 

Quy định mức trần tiền ký quỹ 

và thị trường lao động mà doanh 

nghiệp dịch vụ được thỏa thuận 

ký quỹ với người lao động 

 

Được thay thế bởi Thông tư số 

21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

01/02/2022 

113.  

Thông tư 

Số 22/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/10/2013 

Quy định mẫu và nội dung của 

Hợp đồng cung ứng lao động và 

Hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài  

Được thay thế bởi Thông tư số 

21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

01/02/2022 

114.  

Thông tư 

Số 35/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/12/2017 

Quy định việc quản lý, vận hành 

và khai thác Cơ sở dữ liệu về 

người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Được thay thế bởi Thông tư số 

20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ 

liệu về người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

01/02/2022 

115.  

Thông tư 

liên Bộ 

Số 24/LB-TT ngày 

19/9/1994 

Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung một 

số điểm trong thông tư liên bộ số 

12/TT-LB ngày 03/8/1992 của 

Liên Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội và Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

chính sách, chế độ đối với người 

đi lao động có thời hạn ở nước 

ngoài về nước 

và Xã hội ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

116.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 08/2007/TTLT-

BLĐTBXH-BTP ngày 

11/7/2007 

Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề 

nội dung Hợp đồng bảo lãnh cho 

người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 

117.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 16/2007/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

04/9/2007 

Quy định cụ thể về tiền môi giới 

và tiền dịch vụ trong hoạt động 

đưa lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 

118.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 17/2007/TTLT-

BLĐTBXH-NHNNVN 

ngày 04/9/2007 

Quy định việc quản lý và sử 

dụng tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp và tiền ký quỹ của người 

lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 

2 Điều 45 Nghị định 112/2021/NĐ-

CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

01/01/2022 

119.  
Thông tư 

liên tịch 

Số 11/2008/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

21/7/2008 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng 

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

120.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 31/2013/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

12/11/2013 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 1465/QĐ-TTg ngày 

21/8/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ vè việc thực hiện thí điểm 

ký quỹ đối với người lao động đi 

làm việc ở Hàn Quốc theo 

chương trình cấp phép việc làm 

cho lao động nước ngoài của 

Hàn Quốc 

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện thí điểm ký quỹ đối với 

người lao động đi làm việc tại Hàn 

Quốc theo chương trình cấp phép 

việc làm cho lao động nước ngoài 

của Hàn Quốc 

15/5/2020 

121.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 32/2013/TTLT-

BLĐTBXH-BNG ngày 

06/12/2013 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử 

phạt vi phạm hành chính đối với 

hành vi vi phạm quy định tại 

điểm a, điểm b và điểm c khoản 

2 Điều 35 của Nghị định số 

95/2010/NĐ-CP ngày 22/8/2013 

của Chính phủ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 

122.  

Quyết định 

Bộ trưởng 

Số 18/2007/QĐ-

BLĐTBXH ngày 

18/7/2007 

Ban hành chương trình bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết cho 

người lao động trước khi đi làm 

việc ở nước ngoài 

Được thay thế bởi Thông tư số 

21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

01/02/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

123.  

Quyết định 

Bộ trưởng 

Số 19/2007/QĐ-

BLĐTBXH 

Quy định về tổ chức bộ máy hoạt 

động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài và bộ máy 

chuyên trách để bồi dưỡng kiến 

thức cần thiết cho người lao 

động trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài. 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

20/5/2020 

124.  

Quyết định 

Bộ trưởng 

Số 20/2007/QĐ-

BLĐTBXH ngày 

02/8/2007 

Ban hành chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức cần thiết cho người lao 

động trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài 

Được thay thế bởi Thông tư số 

21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

01/02/2022 

125.  

Quyết định 

Bộ trưởng 

Số 61/2008/QĐ-

BLĐTBXH ngày 

12/8/2008 

Về mức tiền môi giới người lao 

động hoàn trả cho doanh nghiệp 

tại một số thị trường 

Được thay thế bởi Thông tư số 

21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

01/02/2022 

 

VI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI 

126.   

Nghị định 

 

Số 184/2007/NĐ-

CP ngày 17/12/2007  

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 

việc 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 

của Chính phủ về bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành 

 

30/12/2020 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-184-2007-nd-cp-chinh-phu-34030-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-184-2007-nd-cp-chinh-phu-34030-d1.html
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

 

127.   

Nghị định  

Nghị định số 

101/2008/NĐ-CP ngày 

12/9/2008 

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 

việc 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 

của Chính phủ về bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành 

 

30/12/2020 

128.   

Nghị định 

Số 34/2009/NĐ-

CP ngày 06/4/2009 

của Chính phủ  

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 

việc 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 

của Chính phủ về bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành 

 

30/12/2020 

129.   

Nghị định 

 Số 29/2010/NĐ-

CP ngày 25/3/2010  

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 

việc 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 

của Chính phủ về bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành 

30/12/2020 

130.   

Nghị định 

Số 23/2011/NĐ-

CP ngày 04/4/2011  

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 

việc 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 

của Chính phủ về bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành 

 

30/12/2020 

131.   

Nghị định 

Số 35/2012/NĐ-

CP ngày 18/4/2012  

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 

việc 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 

của Chính phủ về bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành 

 

30/12/2020 

132.   

Nghị định 

Số 73/2013/NĐ-

CP ngày 15/7/2013  

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 

của Chính phủ về bãi bỏ một số văn 

 

30/12/2020 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-101-2008-nd-cp-chinh-phu-37883-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-101-2008-nd-cp-chinh-phu-37883-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-34-2009-nd-cp-chinh-phu-40934-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-34-2009-nd-cp-chinh-phu-40934-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-29-2010-nd-cp-tro-cap-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-50900-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-29-2010-nd-cp-tro-cap-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-50900-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-23-2011-nd-cp-chinh-phu-60636-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-23-2011-nd-cp-chinh-phu-60636-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-35-2012-nd-cp-chinh-phu-69790-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-35-2012-nd-cp-chinh-phu-69790-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-73-2013-nd-cp-chinh-phu-79803-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-73-2013-nd-cp-chinh-phu-79803-d1.html
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

việc bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành 

133.  Nghị định 

 

Số 09/2015/NĐ-

CP ngày 22/01/2015  

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 

việc 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 

của Chính phủ về bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Chính 

phủ ban hành 

 

30/12/2020 

134.   

Nghị định 

Số 01/2016/NĐ-CP 

ngày 05/01/2016  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hết 

hiệu lực kể từ ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành 

Được thay thế bởi Nghị định số 

89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 

20/9/2020 

135.   

Nghị định 

Số 55/2016/NĐ-CP 

ngày 15/6/2016 

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ 

cấp mất sức lao động, trợ cấp 

hằng tháng và trợ cấp đối với 

giáo viên mầm non có thời gian 

làm việc trước năm 1995 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật của Chính phủ 

30/12/2022 

136.   

Nghị định 

Số 76/2017/NĐ-CP 

ngày 30/6/2017 

Về việc điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 

cấp hàng tháng 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật của Chính phủ 

 

30/12/2022 

137.   

 

Nghị định  

Số 88/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 

Về việc điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 

cấp hàng tháng 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 

của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật của Chính phủ. 

 

30/12/2022 

138.   

Nghị định  

Số 44/2019/NĐ-CP 

ngày 20/5/2019 

Về việc điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 

cấp hàng tháng 

Được thay thế bởi Nghị định số 

108/2021/NĐ-CP ngày của Chính phủ 

ngày 07/12/2021 điều chỉnh lương 

 

20/01/2022 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-09-2015-nd-cp-chinh-phu-92346-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-09-2015-nd-cp-chinh-phu-92346-d1.html
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 

cấp hàng tháng 

 

139.  Nghị định  Số 108/2021/NĐ-

CP ngày 07/12/2021  

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng 

tháng hết hiệu lực kể từ ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội và trợ cấp hằng tháng. 

14/8/2023 

 

 

 

140.   

Thông tư 

Số 31/2007/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2007  

Hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hàng tháng theo Nghị 

định số 184/2007/NĐ-CP ngày 

17/12/2007 và Nghị định số 

166/2007/NĐ-CP ngày 

16/11/2007 của Chính phủ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

141.  Thông tư  Số 17/2008/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/8/2008  

Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, 

tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội 

đối với người lao động thực hiện 

chế độ tiền lương do người sử 

dụng lao động quyết định theo 

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP 

ngày 31/7/2008 của Chính phủ. 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

142.   

Thông tư 

Số 20/2008/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/9/2008 

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 

hàng tháng đối với cán bộ xã đã 

nghỉ việc theo Nghị định số 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

 

15/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-108-2021-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-468387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-108-2021-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-468387.aspx
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 

của Chính phủ. 

 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

143.   

 

 

Thông tư 

Số 01/2009/TT-

BLĐTBXH ngày 

14/01/2009  

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương, tiền công đã đóng bảo 

hiểm xã hội đối với người lao 

động thực hiện chế độ tiền lương 

do người sử dụng lao động quyết 

định theo khoản 2 Điều 5 Nghị 

định số 83/2008/NĐ-CP ngày 

31/7/2008 của Chính phủ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

144.   

Thông tư  

Số 02/2009/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/01/2009 

Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 

đối với người lao động tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện theo 

Nghị định số 134/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 của Chính phủ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

145.   

Thông tư 

Số 11/2009/TT-

BLĐTBXH ngày 

24/4/2009 

Hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hàng tháng theo Nghị 

định số 34/2009/NĐ-CP và Nghị 

định số 33/2009/NĐ-CP ngày 

06/4/2009 của Chính phủ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

146.   Số 04/2010/TT- Quy định mức điều chỉnh tiền Được bãi bỏ bởi Thông tư số  
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

Thông tư BLĐTBXH  lương, tiền công và thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

147.   

Thông tư 

Số 15/2010/TT-

BLĐTBXH ngày 

20/4/2010  

Hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hàng tháng theo Nghị 

định số 28/2010/NĐ-CP và Nghị 

định số 29/2010/NĐ-CP ngày 

25/3/2010 của Chính phủ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

148.   

Thông tư 

Số 02/2011/TT-

BLĐTBXH ngày 

20/01/2011 của  

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương, tiền công và thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

149.   

Thông tư 

 

Số 13/2011/TT-

BLĐTBXH ngày 

27/4/2011  

Hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hàng tháng theo Nghị 

định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị 

định số 22/2011/NĐ-CP ngày 

04/4/2011 của Chính phủ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

 

15/02/2021 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

150.   

Thông tư 

Số 01/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

05/01/2012 

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương, tiền công và thu nhập 

tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

151.   

 

Thông tư  

Số 09/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/4/2012 

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 

hàng tháng theo Nghị định 

35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 

và Nghị định 31/2012/NĐ-CP 

ngày 12/04/2012 của Chính phủ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

152.   

Thông tư 

Số 01/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/01/2013  

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương, tiền công và thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

15/02/2021 

153.   

Thông tư 

Số 13/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

21/8/2013  

Hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hàng tháng theo Nghị 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

 

15/02/2021 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

định số 73/2013/NĐ-CP ngày 

15/07/2013 của Chính phủ 

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

154.   

Thông tư 

Số 02/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

10/01/2014 

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương, tiền công và thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban hàn 

 

15/02/2021 

155.   

Thông tư 

Số 03/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

23/01/2015  

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương, tiền công và thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban hàn 

 

15/02/2021 

156.   

Thông tư 

Số 05/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

02/02/2015 

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 

hàng tháng theo Nghị định số 

09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/20 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động  

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban hàn 

 

15/02/2021 

157.   

Thông tư 

Số 58/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/12/2015 

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

158.  Thông tư Số 23/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/7/2016 

Hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hàng tháng theo Nghị 

định số 55/2016/NĐ-CP ngày 

15/6/2016 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

 

15/11/2022 

159.  Thông tư  Số 42/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội  

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

 

15/11/2022 

160.  Thông tư Số 18/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/6/2017 

Hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hằng tháng quy định tại 

các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 

Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ 

ngày 30/6/2017 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

ban hành hoặc liên tịch ban hành 

 

15/11/2022 

161.  Thông tư Số 32/2017/TT- Quy định mức điều chỉnh tiền Được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

BLĐTBXH ngày 

27/12/2017 

lương và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

162.   

Thông tư 

Số 05/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/6/2018 

Hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hằng tháng quy định tại 

các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 

1 Nghị định số 88/2018/NĐ ngày 

15/6/2018 của Chính phủ 

Được thay thế bởi Thông tư số 

10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

28/6/2019 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hằng tháng quy định tại các 

khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị 

định số 44/2019/NĐ-CP ngày 

20/5/2019 của Chính phủ 

 

15/8/2019 

163.   

Thông tư 

Số 35/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 

Về việc quy định mức điều chỉnh 

tiền lương và thu nhập tháng đã 

đóng bảo hiểm xã hội 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/BLĐTBXH ngày 30/9/2022 

của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành, 

liên tịch ban hành 

15/11/2022 

164.  Thông tư  Số 10/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/6/2019  

Hướng dẫn điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hàng tháng đối với đối 

tượng quy định tại các khoản 1, 

2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 

Được thay thế bởi Thông tư số 

37/2021/TT-BLĐBXH ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

 

15/3/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 

tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng 

165.  Thông tư 

 

Số 35/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2019  

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội 

Được thay thế bởi Thông tư số 

23/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội định 

mức điều chỉnh tiền lương và thu 

nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 

 

15/02/2021 

166.  Thông tư  Số 23/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2020  

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội 

Được thay thế bởi Thông tư số 

36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định mức điều chỉnh tiền lương và 

thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã 

hội 

 

20/02/2022 

167.  Thông tư  Số 36/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

31/12/ 2021 

Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 

 

Được thay thế bởi Thông tư số 

01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

03/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định mức điều chỉnh tiền lương và 

thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã 

hội 

20/02/2023 

 

VII. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

 

168.  Pháp lệnh Số 26/2005/PL-

UBTVQH11 ngày 

29/6/2005 

Ưu đãi người có công với cách 

mạng 

 Được thay thế bởi Pháp lệnh 

02/2020/UBTVQH14 ngày 

01/7/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-35-2019-tt-bldtbxh-muc-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-434018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-35-2019-tt-bldtbxh-muc-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-434018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-36-2021-TT-BLDTBXH-muc-dieu-chinh-tien-luong-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-500134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-36-2021-TT-BLDTBXH-muc-dieu-chinh-tien-luong-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-500134.aspx
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

9/12/2020 

169.  Pháp lệnh   Số 

04/2012/UBTVQH13 

ngày 16/7/2012 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng 

Được thay thế bởi Pháp lệnh 

02/2020/UBTVQH14 ngày 

9/12/2020 

01/7/2021 

170.  Nghị định  Số 31/2013/NĐ-CP 

ngày 09/4/2013    

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh 

Ưu đãi người có công với cách 

mạng 

Được thay thế bởi Nghị định 

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng 

15/02/2022 

171.  Nghị định Số 45/2006/NĐ-CP 

ngày 28/4/2006   

Ban hành Điều lệ quản lý và sử 

dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa 

Được thay thế bởi Nghị định 

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng 

15/02/2022 

172.  Nghị định Số 70/2017/NĐ-CP 

ngày 06/6/2017 

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng  

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của 

Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ 

cấp ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng 

27/8/2018 

173.  Nghị định Số 99/2018/NĐ-CP 

ngày 12/7/2018 

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng  

Được thay thế bởi Nghị định số 

58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy 

định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng 

15/8/2019 

174.  Nghị định  Số 58/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019  

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng  

Được thay thế bởi Nghị định số 

75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy 

định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và 

các chế độ ưu đãi người có công với 

cách mạng 

15/9/2021 và 

31/12/2021 (tùy 

chế độ) 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

175.  Quyết định 

Thủ tướng 

Số 20/2000/QĐ-TTg 

ngày 03/02/2000 

Hỗ trợ người hoạt động cách 

mạng từ trước Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 cải thiện nhà ở 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 

của Thủ tướng Chính phủ 

21/12/2023 

176.  Quyết định 

Thủ tướng 

Số 117/2007/QĐ-TTg 

ngày 25/7/2007 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 118/TTg 

ngày 27/02/1996 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ người 

có công với cách mạng cải thiện 

nhà ở và Điều 3 Quyết định số 

20/2000/QĐ-TTg ngày 

03/02/2000 của Thủ tướng Chính 

phủ về Hỗ trợ người hoạt động 

cách mạng từ trước Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 cải thiện 

nhà ở  

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 

của Thủ tướng Chính phủ 

21/12/2023 

177.  Quyết định 

Thủ tướng 

Số 22/2013/QĐ-TTg 

ngày 26/4/2013 

Hỗ trợ người có công với cách 

mạng về nhà ở 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 

của Thủ tướng Chính phủ 

21/12/2023 

178.  Thông tư Số 16/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/7/2014 

Hướng dẫn một số nội dung xác 

nhận và thực hiện chế đọ ưu đãi 

người có công với cách mạng 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH về bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 

179.  Thông tư Số 36/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/9/2015 

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục 

thực hiện chế độ ưu đãi trong 

giáo dục đào tạo đối với người 

có cống với cách mạng và con 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội về bãi bỏ văn 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

của họ bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

180.  Thông tư Số 02/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

08/1/2019 của Bộ Lao 

động – Thương binh 

và Xã hội 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 

Thông tư 16/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn một số nội dung xác nhận và 

thực hiện chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

03/2022/TT-LĐTBXH ngày 

30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy 

định Danh mục nhà tù và những nơi 

được coi là nhà tù để xem xét công 

nhận người hoạt động cách mạng, 

kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày 

15/5/2022 

181.  Thông tư 

liên tịch 

Số 28/2013/TTLT-

BLĐTBXH-BQP ngày 

22/10/2013 

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, 

thương binh, người hưởng chính 

sách như thương binh trong 

chiến tranh không còn giấy tờ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội về bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 

182.  Thông tư 

liên tịch 

Số 13/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

03/6/2014    

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng 

phục hồi sức khỏe, cấp phương 

tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 

đối với người có công với cách 

mạng và thân nhân nhân, quản lý 

các công trình ghi công liệt sĩ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội về bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

 

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

 
183.  

Nghị định 

Số 147/2003/NĐ-

CP ngày 02/12/2003  

 

Quy định về điều kiện, thủ tục 

cấp giấy phép và quản lý hoạt 

động của cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, chống ma 

túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

về cai nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy 

01/01/2022 

184.  

Nghị định 

Số 135/2004/NĐ-

CP ngày 10/6/2004  

 

Quy định chế độ áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, 

tổ chức hoạt động của cơ sở chữa 

bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi 

phạm hành chính và chế độ áp 

dụng đối với người chưa thành 

niên, người tự nguyện vào cơ sở 

chữa bệnh. 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy 

01/01/2022 

185.  

Nghị định 

Số 94/2009/NĐ-

CP ngày 26/10/2009  

 

Quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống ma túy về 

quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy 

01/01/2022 

186.  

Nghị định 

Số 94/2010/NĐ-

CP ngày 09/9/2010  

 

Tổ chức cai nghiện ma túy tại 

gia đình, cai nghiện ma túy tại 

cộng đồng. 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

01/01/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-147-2003-nd-cp-dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-phep-quan-ly-hoat-dong-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-51645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-147-2003-nd-cp-dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-phep-quan-ly-hoat-dong-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-51645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-135-2004-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-dua-vao-to-chuc-hoat-dong-co-so-chua-benh-theo-phap-lenh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-thanh-nien-52143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-135-2004-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-dua-vao-to-chuc-hoat-dong-co-so-chua-benh-theo-phap-lenh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-thanh-nien-52143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Phap-lenh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2002-44-2002-PL-UBTVQH10-49752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Phap-lenh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2002-44-2002-PL-UBTVQH10-49752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-94-2009-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-luat-phong-chong-ma-tuy-quan-ly-sau-cai-nghien-ma-tuy-96592.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-94-2009-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-luat-phong-chong-ma-tuy-quan-ly-sau-cai-nghien-ma-tuy-96592.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-ma-tuy-2008-sua-doi-16-2008-QH12-66933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-ma-tuy-2008-sua-doi-16-2008-QH12-66933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-ma-tuy-2008-sua-doi-16-2008-QH12-66933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-94-2010-nd-cp-to-chuc-cai-nghien-ma-tuy-tai-gia-dinh-cong-dong-111472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-94-2010-nd-cp-to-chuc-cai-nghien-ma-tuy-tai-gia-dinh-cong-dong-111472.aspx
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

hành chính về cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy 

187.  

Nghị định 

Số 94/2011/NĐ-

CP ngày 18/10/2011  

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 147/2003/NĐ-

CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 

của Chính phủ quy định về điều 

kiện, thủ tục cấp phép và quản lý 

hoạt động của cơ sở cai nghiện 

ma túy tự nguyện. 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy 

01/01/2022 

188.  

Nghị định 

Số 221/2013/NĐ-

CP ngày 30/12/2013 

 

Quy định chế độ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy 

01/01/2022 

189.  

Nghị định 

Số 136/2016/NĐ-

CP ngày 09/9/2016  

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 221/2013/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 

của Chính phủ quy định chế độ 

áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy 

01/01/2022 

190.  

Nghị định 

Số 80/2018/NĐ-

CP ngày 17/5/2018  

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 147/2003/NĐ-

CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 

của Chính phủ quy định về điều 

kiện, thủ tục cấp giấy phép và 

quản lý hoạt động của cơ sở cai 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy 

01/01/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-94-2011-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-130582.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-94-2011-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-130582.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-147-2003-nd-cp-dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-phep-quan-ly-hoat-dong-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-51645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-147-2003-nd-cp-dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-phep-quan-ly-hoat-dong-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-51645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-221-2013-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-co-so-cai-nghien-bat-buoc-218245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-221-2013-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-co-so-cai-nghien-bat-buoc-218245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-136-2016-nd-cp-sua-doi-221-2013-nd-cp-ap-dung-xu-ly-hanh-chinh-dua-vao-co-so-cai-nghien-321827.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-136-2016-nd-cp-sua-doi-221-2013-nd-cp-ap-dung-xu-ly-hanh-chinh-dua-vao-co-so-cai-nghien-321827.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-221-2013-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-co-so-cai-nghien-bat-buoc-218245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-221-2013-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-co-so-cai-nghien-bat-buoc-218245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-80-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-80-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-147-2003-nd-cp-dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-phep-quan-ly-hoat-dong-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-51645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-147-2003-nd-cp-dieu-kien-thu-tuc-cap-giay-phep-quan-ly-hoat-dong-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-51645.aspx
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

nghiện ma túy tự nguyện; Nghị 

định 135/2004/NĐ-CP ngày 

10/06/2004 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ 

chức hoạt động của cơ sở chữa 

bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi 

phạm hành chính và chế độ áp 

dụng đối với người chưa thành 

niên, người tự nguyện vào cơ sở 

chữa bệnh 

191.  

Nghị định 

 

Số 167/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/20131 

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 

nạn xã hội; phòng cháy và chữa 

cháy; phòng, chống bạo lực gia 

đình”  

Đã được thay thế bởi Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, 

chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, 

chống bạo lực gia đình 

01/01/2022 

192.  

Thông tư 

Số 33/2010/TT-

BLĐTBXH 

01/11/2010 

Hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 94/2009/NĐ-CP ngày 

26 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống ma 

túy về quản lý sau cai nghiện ma 

Được bãi bỏ bổi Thông tư 

09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

24/5/2019 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội ban 

hành, liên tịch ban hành 

10/7/2019 

                                                 
1 Bộ Công an chủ trì 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

túy về trình tự, thủ tục áp dụng 

biện pháp quản lý sau cai nghiện 

ma tuý. 

193.  

Thông tư 

Số 21/2010/TT-

BLĐTBXH ngày 

5/8/2010  

Ban hành quy chế quản lý, tư 

vấn, dạy nghề và giải quyết việc 

làm cho người sau cai nghiện ma 

túy tại Trung tâm quản lý sau cai 

nghiện và Trung tâm Chữa bệnh 

– Giáo dục – Lao động Xã hội  

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/11/2022 

194.  Thông tư Số 14/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

12/6/2014 
Ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ 

đề nghị, thi hành quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc và hướng dẫn xây dựng nội 

quy, quy chế đối với học viên 

của cơ sở cai nghiện bắt buộc 

Được thay thế bởi Thông tư số 

29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức 

hoạt động, khung danh mục vị trí việc 

làm và định mức số người làm việc; 

nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức chuyên ngành quản học viên; 

trang phục của viên chức, người lao 

động tại cơ sở cai nghiện ma túy công 

lập 

15/02/2023 

195.  

Thông tư 

Số 34/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2014 của Bộ 

Lao động - Thương 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 33/2010/TT-

BLĐTBXH ngày 01/11/2010 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

binh và Xã hội của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn một số 

điều của Nghị định 

94/2009/NĐ-CP ngày 

26/10/2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống ma túy về 

quản lý sau cai nghiện ma túy về 

trình tự, thủ tục áp dụng biện 

pháp quản lý sau cai nghiện ma 

túy. 

 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

196.  Thông tư Số 25/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

10/12/2018 

Về việc hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí 

việc làm và định mức số lượng 

người làm việc của cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập 

Được thay thế bởi Thông tư số 

29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức 

hoạt động, khung danh mục vị trí 

việc làm và định mức số người làm 

việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức chuyên ngành quản học 

viên; trang phục của viên chức, người 

lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy 

công lập 

15/02/2023 

197.  Thông tư 

liên tịch 

Số 41/2010//TTLT-

BLĐTBXH-BYT ngày 

Hướng dẫn quy trình cai nghiện 

cho người nghiện ma túy tại các 
Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 
15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

31/12/2010  

 

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo 

dục – Lao động xã hội và cơ sở 

cai nghiện ma túy tự nguyện. 

 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

198.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 14/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BCA 

ngày 06/6/2012  

Quy định chi tiết chế độ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở chữa bệnh và chế độ 

áp dụng đối với người chưa 

thành niên, người tự nguyện vào 

cơ sở chữa bệnh 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/02/2021 

199.  Quyết định 

Bộ trưởng 

Số 1614/2003/QĐ-

BLĐTBXH ngày 

08/12/2003 

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

một số chức danh chuyên môn 

và áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các chức danh khác trong cơ sở 

chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý 

vi phạm hành chính 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức 

hoạt động, khung danh mục vị trí 

việc làm và định mức số người làm 

việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức chuyên ngành quản học 

viên; trang phục của viên chức, người 

lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy 

công lập 

15/02/2023 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

IX. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

 

200.  Nghị định Số 136/2013/NĐ-CP 

ngày 21/10/2013 

Nghị định của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

Được thay thế bới Nghị định 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội 

01/07/2021 

201.  Quyết định 

Thủ tướng  

Số 32/2010/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2010 

Phê duyệt Đề án Phát triển nghề 

công tác xã hội giai đoạn 2010-

2020 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật của 

Thủ tướng Chính phủ 

01/12/2021 

202.  

Thông tư 

Số 01/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

06/01/2015 

Hướng dẫn về quản lý trường 

hợp với người khuyết tật 

Được thay thế bởi Thông tư số 

02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ 

giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội 

30/03/2020 

203.  

Thông tư 

Số 55/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

16/12/2015 

Hướng dẫn việc tiếp nhận quản 

lý và giáo dục người chưa thành 

niên không có nơi cư trú ổn định 

bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn tại cơ sở trợ 

giúp trẻ em 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch có 

quy định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

12/10/2023 

204.  Thông tư Số 37/2012/TTLT- Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Được thay thế bởi Thông tư số 15/03/2019 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

liên tịch BLĐTBXH-BYT-

BTC-BGDĐT ngày 

28/12/2012 

Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, 

Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc quy định mức độ 

khuyết tật do Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật thực hiện 

01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định về xác định mức độ khuyết tật 

do Hội đồng xác định mức độ khuyết 

tật thực hiện 

205.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 29/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

24/10/2014 

Thông tư liên tịch của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị 

định 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

02/2021/TT-LĐTBXH ngày 

24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 

07/08/2021 

206.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 30/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BNV 

ngày 19/8/2015  

Thông tư liên tịch của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và 

Bộ Nội vụ quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành 

công tác xã hội 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

26/2022/TT-LĐTBXH ngày 

12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội 

28/01/2023 

207.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 06/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

12/5/2015 

Thông tư liên tịch của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 và khoản 4 Điều 11 

Thông tư liên tịch số 

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 21/10/2014 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

02/2021/TT-LĐTBXH ngày 

24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 

07/08/2021 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

208.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 58/2012/TTLT-

BGDĐT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2012 

Thông tư liên tịch của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định 

điều kiện và thủ tục thành lập, 

hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ 

chức lại, giải thể Trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

20/2022/TT-BGDĐT của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục 

hòa nhập  

20/02/2023 

209.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 48/2013/TTLT-

BTC-BLĐTBXH ngày 

26/4/2013 

Thông tư liên tịch của Bộ Tài 

chính, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về việc quy định 

và quản lý sử dụng kinh phí thực 

hiện Đề án trợ giúp người khuyết 

tật giai đoạn 2012 - 2020 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp 

từ nguồn ngân sách nhà nước thực 

hiện các chương trình phát triển công 

tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, 

trợ giúp và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và 

người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng 

đồng giai đoạn 2021-2030 

01/03/2022 

210.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 213/2013/TTLT-

BTC-BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

Thông tư liên tịch của Bộ Tài 

chính, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về việc hướng 

dẫn quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

47/2023/TT-BTC ngày 11/7/2023 

của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 

liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 

01/09/2023 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

mồ côi không nơi nương tựa, trẻ 

em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm 

HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân 

của chất độc hóa học, trẻ em 

khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, thảm họa 

dựa vào cộng đồng giai đoạn 

2013 - 2020 

2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí thực 

 

X. LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO 

 
211.  Quyết định  

Thủ tướng 

Số 59/2015/QĐ-TTg 

ngày 19/11/2015 

Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận 

đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020 

Được bãi bỏ bởi Quyết định 

25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật của Thủ tướng Chính phủ 

12/12/2022 

212.  Quyết định  

Thủ tướng 

Số 48/2016/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2016 

Ban hành Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020 

Được thay thế bởi Quyết định 

02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 

08/3/2022 

213.  Thông tư Số 02/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/3/2016 

Hướng dẫn quy trình xác định hộ 

gia đình làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

giai đoạn 2016-2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

214.  Thông tư Số 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/6/2016 

Hướng dẫn quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/11/2022 

215.  Thông tư Số 39/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/10/2016 

Hướng dẫn quy trình kiểm tra và 

giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020 

Được thay thế bởi Thông tư số 

10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

hướng dẫn giám sát, đánh giá thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

- 2025 

15/7/2022 

216.  Thông tư Số 14/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/9/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn quy trình rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 

năm theo chuẩn nghèo tiếp cận 

đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

 

XI. LĨNH VỰC TRẺ EM 

 
217.  Quyết định  

Thủ tướng 

Số 19/2004/QĐ-TTg 

ngày 12/02/2004 

Về việc phê duyệt Chương trình 

ngăn ngừa và giải quyết tình 

trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị 

xâm phạm tình dục và trẻ em 

phải lao động nặng nhọc, trong 

điều kiện độc hại, nguy hiểm giai 

đoạn 2004 - 2010. 

Đươc bãi bỏ bởi Quyết định 

01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 

03/01/2020 

218.  Quyết định  

Thủ tướng 

Số 106/2005/QĐ-TTg 

ngày 16/05/2005 

Về việc phê duyệt Chiến lược 

xây dựng Gia đình Việt Nam giai 

đoạn 2005 - 2010. 

Đươc bãi bỏ bởi Quyết định 

01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 

03/01/2020 

219.  Quyết định  

Thủ tướng 

Số 34/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/5/2014 

Về việc quy định Tiêu chuẩn 

xã, phường, thị trấn phù hợp 

với trẻ em 

Đươc bãi bỏ bởi Quyết định 

01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 

03/01/2020 

220.  Thông tư Số 29/2008/TT-

BLĐTBXH 

ngày 28/11/2008 

Về việc hướng dẫn việc cấp, 

quản lý và sử dụng thẻ khám 

bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 

6 tuổi không phải trả tiền tại các 

cơ sở y tế công lập 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

15/11/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

221.  Thông tư Số 25/2014/TT-

BLĐTBXH 

ngày 09/6/2014 

Về việc hướng dẫn trình tự, thủ 

tục đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ 

em 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội ban hành, liên tịch ban hành 

10/7/2019 

222.  Thông tư Số 15/2014/TT-

BLĐTBXH 

ngày 19/6/2014 

Về việc hướng dẫn tổ chức 

Tháng hành động vì trẻ em 

Được thay thế bởi Thông tư số 

28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

hướng dẫn tổ chức Tháng hành động 

vì trẻ em 

20/02/2020 

223.  Thông tư Số 33/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

24/12/2014 

Về việc hướng dẫn tổ chức Diễn 

đàn trẻ em các cấp 

Được thay thế bởi Thông tư số 

29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc 

về việc hướng dẫn tổ chức diễn đàn 

trẻ em 

20/02/2020 

 

XII. LĨNH VỰC BÌNH ĐẲNG GIỚI 

 
224.  Nghị định Số 55/2009/NĐ-CP 

ngày 10/6/2009 

Về xử phạt vi phạm hành chính 

về bình đẳng giới 

Được thay thế bởi Nghị định số 

125/2021/NĐ-CP của Chính phủ về 

việc quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bình đẳng giới 

01/01/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

XIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ LĨNH VỰC KHÁC 

 
225.  Nghị định Số 95/2013/NĐ-CP 

ngày 22/8/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lao động, 

bảo hiểm xã hội và người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng 

Được thay thế bởi Nghị định số 

28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của 

Chính phủ về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội, người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

15/04/2020 

226.  Nghị định Số 144/2013/NĐ-CP 

ngày 29/10/2013 

Nghị định của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính 

về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em 

Được thay thế bởi Nghị định 

130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em 

01/01/2022 

227.  Nghị định Số 88/2015/NĐ-CP 

ngày 07/10/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP 

ngày 22/8/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lao động, 

bảo hiểm xã hội và đưa 

người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020  của 

Chính phủ về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội, người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

15/04/2020 

228.  Nghị định Số 14/2017/NĐ-CP 

ngày 17/02/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Được thay thế bởi Nghị định số 

62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của 

Chính phủ về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

12/09/2022 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

229.  Nghị định Số 28/2020/NĐ-CP 

ngày 01/3/2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lao động, 

bảo hiểm xã hội, người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

Được thay thế bởi Nghị định 

12/2022/NĐ-CP của Chính phủ về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã 

hội, người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

17/01/2022 

230.  Quyết định  

Thủ tướng 

Số 81/2005/QĐ-TTg 

ngày 18/4/2005 

Chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn 

hạn cho lao động nông thôn. 

Đươc bãi bỏ bởi Quyết định 

01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 

03/01/2020 

231.  Thông tư Số 30/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

24/10/2014 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng ngành Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

Được thay thế bởi Thông tư số  

08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

đông - Thương binh và Xã hội ngày 

08/3/2019 về việc hướng dẫn công 

tác thi đua, khen thưởng ngành Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

01/5/2019 

232.  Thông tư Số 32/2014/TT-

BLĐTBXH 

ngày 01/12/2014 

Về việc hướng dẫn ủy quyền 

thực hiện một số nhiệm vụ quản 

lý Nhà nước về lao động trong 

khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu kinh tế và khu công nghệ 

cao 

Được thay thế bởi Thông tư 

17/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2023 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn việc ủy 

quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý 

Nhà nước về lao động trong các khu 

công nghiệp, khu kinh tế 

01/3/2024 

233.  Thông tư Số 08/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

08/03/2019 

Về việc hướng dẫn công tác thi 

đua, khen thưởng ngành Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

Được thay thế bởi Thông tư số 

16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

01/01/2024 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

đông - Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng trong lĩnh vực lao động, 

người có công và xã hội 

234.  Thông tư 

liên tịch 

Số 37/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BNV 

ngày 02/10/2015 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ 

ban nhân dân cấp xã về lao động, 

người có công và xã hội 

Được thay thế bởi Thông tư 

11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

đông - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

và Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

15/11/2021 
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